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 Lan ti lena

CUC QUAN LY DUGC z

ĐÃ PHÊ DUYỆT MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

Cẩng thức: (Cho lọ 100ml)
- Mỗi lọ 100 i chứa các chất chiết xuất từ:

 
 

 

 

ung:
Hành khí, nhuận tràng, tiêu tích.
Chỉ định:
Dùng trong các trường hợp: táo bón cáp và mãn
tính. Dùng chongười đi đại tiện khó khăn do
trương lực cơ yêu, nhu động ruộtkém, ngườigià,
bệnh nhân sau phẫu thuật, sau cắt trĩ, hoặc uông
nhiều kháng sinh.
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Công thức: (Cho lọ 100ml)

- Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:

di -H04HN.-.....«œZninin...rgic 8g

Hậu phác. .. Ấ0

Chỉ xác... 6g

  

   

Cam thảo.........

Thảo 3 minh...

- Mật ong................

- TẢ (HIỢC.saiivừa đủ 100ml

Công dụng:

Hành khí, nhuận tràng, tiêu tích.

Chỉ định:

Dùng trong các trường hợp: táo bón cấp và mãn

tinh. Dung cho người đi đại tiện khó khăn do

trương lực cơ yếu, nhu động ruột kém, người già,

bệnh nhân sau phẫu thuật, sau cắt trĩ, hoặc uống

nhiều kháng sinh.

Cách dùng - Liều dùng:
- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30ml.

~ Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15ml.

   
 

Cách dùng- Liều dùng:
- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30ml.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15ml.
Chống chỉ định: Xem đơn hướng dẫn sử dụng
thuốc bên trong hộp.
Bao quan: Đẻ nơi khô mát, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 301.
Tiêu chuẩn: TCCS.
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Chống chỉ định:
- Phụ nữ có thai.

- Người tiểu đường.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phản nào

của thuốc.
Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng,

nhiệt độ dưới 30.

Tiêu chuẩn: TCCS.
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HUONG DAN SU DUNG
THONG TAO KHAI HA

1. Dang bao che: Siro
2. Thanh phan cho 1 don vi đóng gói nhỏ nhất: cho l chai 100 ml
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

TT Thành phần (INN) Hàm lượng

Hoạt chất: Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ
Đại hoàng (Rhizoma Rhei) 8,0 gam

Hau phac (Cortex Magnoiae officinalis) 4,0 gam

1 Chi xac (Fructus Aurantii) 8,0 gam

Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 4,0 gam

Thao quyét minh (Semen Sennae_torae) 8,0 gam

2 | Mat ong (Mel) 20,0 gam

Ta duge:

1 Acid benzoic (Acidum benzocicum) 0,2 gam

3 Đường trăng (Saccharum) 60,0 gam

3 Vanilin (Vanilnium) 3,0 mg

4 Nude uéng duge (Aqua Potabilis) via du 100 ml

3 Tac dung - chi dinh:

- Tac dung: Nhuan trang, tiéu tích.

- Chi dinh:
lộ VẬT TƯ Y
we KHẢI H

- Dùng trong các trường hợp: táo bón cấp và mạn tính. Dùng cho người đại tiện kh at=
SS

 
CO PHA

THƯƠNG MẠI
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khăn do: Trương lực cơ yêu, nhu động ruột kém, người già, bệnh nhân sau phẫu kcz2t2

thuật, sau cắt trĩ, hoặc uống nhiều kháng sinh.

4. Chống chỉ định - thận trọng:

- Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai.

- _ Người tiểu đường.

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phân nào của thuôc.

- Than trong:

- _ Thận trọng khi sử dụng cho người đang bị tiêu chảy.

5. Tác dụng không mong muốn: Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn

của thuốc. Khi dùng thuốc nếu thấy hiện tượng bất thường cần ngừng ngay và

thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.

6. Cách dùng - liều dùng:

-_ Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30 mI.
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- _ Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15 mI.
ean ~ © K © aN K

7. Kiéng cir 4n udng khi dung thuoc:

Khi đang dùng thuôc cần kiêng các đồ ăn nóng: ớt, tỏi, hạt tiêu, ôi, các chât có

nhiêu tanin......

§. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có

thai, phụ nữ đang cho con bú có thể sử dụng.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây

ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa phát hiện thấy

tương tác của thuôc với các thuôc khác và các dạng tương tác khác.

  

  

 

11.Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tực

thường cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết ễ

lý.
12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

13. Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

14. Tiéu chuan chất lượng: Đạt TCCS

15. Trình bày: Hộp | lo x 100 ml và 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

 
Để xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thây thuốc.

CONG TY CO PHAN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯY TẾ KHẢI HÀ

Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phó Thái Bình - Tỉnh Thái
Bình.

Điện thoại: 0363 641 546 Fax: 0363 641 548

Tư vấn sử dụng: 0363 647 286

Thái Bình, ngày tháng năm 2013
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